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             Kính gửi: 

 - Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Công an tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá. 

 

Thực hiện Công văn số 10579/BNNMT-TSKN ngày 19/12/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, 

giải pháp chống khai thác IUU. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên 

quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác 

IUU, như sau: 

1. Huy động nguồn lực tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nhất là cấp cơ 

sở (các đồn, trạm biên phòng; công an xã/phường/thị trấn; chính quyền cơ sở; 

các tổ chức chính trị, chính trị xã hội; các hội, hiệp hội, đoàn thể và các cơ quan 

quản lý nhà nước về thủy sản…); trong đó phát huy tối đa vai trò của công an xã 

trong nắm chắc các địa bàn trọng tâm, trọng điểm; thực hiện phương châm “mỗi 

đảng viên, chiến sỹ biên phòng, chiến sỹ công an, công chức, viên chức, người 

lao động trong chính quyền cơ sở, cán bộ quản lý thủy sản…” phụ trách một hoặc 

một nhóm tàu cá, ngư dân có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài để tuyên 
truyền, vận động, theo dõi, ngăn chặn ngay từ trong bờ và trên biển, kịp thời xử 
lý vi phạm theo quy định của pháp luật, đảm bảo không để phát sinh tàu cá, ngư 
dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.  

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Ban Quản lý Cảng cá thực hiện 

nhiệm vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, đối khớp, làm sạch 

và cập nhật thông tin chủ tàu cá trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) 

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID); Rà soát, lập danh sách và cập nhật 

danh sách tàu cá đã xóa đăng ký từ năm 2020 lên cơ sở dữ liệu VMS do Cục Thủy 

sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý (tại 

V/v khẩn trương thực hiện nghiêm túc 

các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác 

IUU theo Công văn số 10579/BNNMT-

TSKN ngày 19/12/2025 
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https://gstc.tongcucthuysan.gov.vn/ship/archive) và đảm bảo nắm rõ tình trạng, 

nguyên nhân, trong đó: 

+ Đối với khối tàu từ 15 mét trở lên trong trường hợp đã bán sang tỉnh khác 

nhưng chưa hoàn thành việc đăng ký lại tàu cá, thiết bị VMS hoạt động theo tàu 

của tỉnh thì địa phương vẫn phải chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý đối với hoạt 

động của tàu cá này. 

+ Đối với tàu cá xóa đăng ký do mất tích hoặc theo đề nghị của chủ tàu, đề 
nghị làm việc trực tiếp với từng chủ tàu để nắm rõ tình trạng tàu cá; xử lý nghiêm 
việc chủ tàu không thực hiện đăng ký lại tàu cá nhưng vẫn tham gia hoạt động.  

+ Công bố công khai thác danh sách tàu cá xóa đăng ký tại cộng đồng, trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp, trao đổi cho các cơ quan, lực lượng 
chức năng có liên quan trong và ngoài tỉnh để phối hợp xử lý vi phạm (nếu có).  

- Theo dõi, giám sát trên hệ thống giám sát hành trình VMS 24/24 giờ, 

thông báo tàu cá mất kết nối VMS, tàu cá hoạt động ở vùng gần ranh giới được 

phép khai thác trên biển trên hệ thống VMS để liên hệ vừa động viên, thăm hỏi 

vừa kịp thời cảnh báo, nhắc nhở không được vô hiệu hóa thiết bị VMS, vượt ranh 

giới khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; xử lý ngay các trường hợp 

vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển khi phát hiện.  

- Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát tại các cửa sông, cửa 

biển các đảo, bãi ngang; ngăn chặn, xử lý kịp thời các tàu cá không đủ điều kiện 

tham gia hoạt động; đặc biệt kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá tại cảng cá, 

bến cá.  

- Phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều tra xử lý nghiêm 02 

tàu cá KG-94431-TS, BV-94938-TS có dấu hiệu tái phạm vi phạm vùng biển 

nước ngoài theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bao gồm cả các 

hành vi khác như: sử dụng tàu cá không đăng ký, vượt ranh giới cho phép khai 

thác trên biển, sử dụng sai nghề trong giấy phép,... theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản 

lượng thủy sản khai thác, truy xuất nguồn gốc, thu nộp Nhật ký khai thác, Nhật 

ký chuyển tải kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu VMS, xử lý nghiêm vi phạm về ghi, 

nộp nhật ký, tàu cá hoạt động sai vùng.  

3. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đồn/trạm kiểm soát Biên phòng tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ:  

- Đảm bảo 100% tàu cá tham gia hoạt động sau khi nhập bến phải cập 
cảng bốc dỡ thủy sản theo quy định; tàu cá xuất bến qua các đồn, trạm biên 
phòng tham gia hoạt động khai thác thuỷ sản phải có xác nhận rời cảng của cảng 
cá đã được công bố; tàu cá nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng phải được 

thông báo đến cảng cá, đồng thời phối hợp với công an xã, chính quyền cơ sở để 

kiểm soát, xử lý nếu không cập cảng bốc dỡ thủy sản khai thác theo quy định.  
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- Khẩn trương rà soát, đối chiếu số liệu tàu cá ra vào cảng tại cảng cá và 

tàu cá xuất, nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng; đảm bảo đối khớp số liệu 

giữa hai cơ quan, xử lý nghiêm các tàu cá không cập cảng bốc dỡ sản phẩm thủy 

sản khai thác theo quy định. 

- Phối hợp với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Ban Quản lý Cảng cá hướng 

dẫn ngư dân thực hiện khai báo, kiểm tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân xuất, nhập 

bến trên ứng dụng VNeID thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc. 

- Điều tra, xác minh và xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm nước ngoài đã 

được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự và Đại sứ quán 

Việt Nam tại các nước cung cấp đầy đủ thông tin. 

4. Công an tỉnh 

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an địa phương thực hiện nhiệm vụ: 

- Lập danh sách, khoanh vùng, tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục 
và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, trinh sát từng chủ tàu, thuyền 
trưởng, ngư dân, các đối tượng môi giới có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước 
ngoài để ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ trong bờ.  

- Khẩn trương điều tra, xác minh khởi tố và đề nghị truy tố, xét xử các hành 

vi liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển 

nước ngoài, gửi, vận chuyển thiết bị VMS… theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-

HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, để tạo sự răn đe, giáo 

dục trong cộng đồng cư dân ven biển.  

5. Thanh tra tỉnh 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp rà soát toàn bộ hồ sơ đã khép đối 

với xử lý tàu cá vi phạm VMS và tàu cá vi phạm nước ngoài bị bắt giữ đảm bảo 

thực hiện nghiêm quy định của pháp luật (theo Công văn số 2225/UBND-KT ngày 

17/12/2025 và Công văn số 2315/UBND-KT ngày 24/12/2025 của UBND tỉnh), 

đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Báo cáo kết quả về số lượng hồ sơ đã rà soát, số lượng hồ sơ khép lại đúng 

quy định, số lượng hồ sơ cần xác minh xử phạt trong tổng số hồ sơ tàu cá mất kết 

nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển, tàu cá vi phạm vùng biển 

nước ngoài từ ngày 01/01/2024 đến ngày 25/12/2025. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có tàu cá 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, khu phố, ấp chủ trì, phối hợp chặt chẽ 

với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thực hiện các nhiệm vụ:  

+ Khẩn trương rà soát, đối khớp, làm sạch và cập nhật thông tin chủ tàu cá 

do địa phương quản lý trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID);  

+ Rà soát, lập danh sách và cập nhật danh sách tàu cá do địa phương quản 

lý đã xóa đăng ký từ năm 2020 lên cơ sở dữ liệu VMS do Cục Thủy sản và Kiểm 

ngư quản lý (tại https://gstc.tongcucthuysan.gov.vn/ship/archive) và đảm bảo nắm 
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rõ tình trạng, nguyên nhân, trong đó: Đối với tàu cá xóa đăng ký do mất tích hoặc 

theo đề nghị của chủ tàu, đề nghị làm việc trực tiếp với từng chủ tàu để nắm rõ 

tình trạng tàu cá; xử lý nghiêm việc chủ tàu không thực hiện đăng ký lại tàu cá 

nhưng vẫn tham gia hoạt động; Công bố công khai danh sách tàu cá xóa đăng ký 

tại cộng đồng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp, trao đổi cho 

các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan trong và ngoài tỉnh để phối hợp xử 

lý vi phạm (nếu có).  

- Chịu trách nhiệm trong việc quản lý tàu cá “3 không”, “tàu cá không đủ 

điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản” tại các địa phương, xác định 

được chủ tàu, có hình ảnh tàu, tọa độ vị trí tàu neo đậu và đề nghị ngư dân không 

để ngư cụ và trang thiết bị trên tàu, đồng thời gắn biển “Tàu cá không đủ điều 

kiện hoạt động” và phân công rõ người thực hiện theo dõi, giám sát tàu cá và chịu 

trách nhiệm đối với tàu cá được phân công theo dõi, giám sát.  

- Rà soát toàn bộ công dân, hộ gia đình tham gia hoạt động khai thác thủy 
sản trên địa bàn; xác định rõ tình trạng tàu cá, công dân không có mặt tại địa 
phương (hiện tàu cá đang ở đâu, công dân cư trú ở địa phương nào…), đảm bảo 
cập nhật đầy đủ thông tin định danh trên VNeID; công bố công khai thông tin tàu 
cá, ngư dân không có mặt tại địa phương, đồng thời gửi thông tin cho các cơ quan, 
lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh để phối hợp, theo dõi, kiểm soát. 

7. Các sở, ngành, đơn vị và địa phương thực hiện xử phạt vi phạm hành 

chính tiến hành cập nhật kết quả xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2024 đến 

nay lên Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính 

https://vphc.tongcucthuysan.gov.vn/cms.nc.  

 8. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, 

cơ quan Thường trực Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh) chịu trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết quả thực hiện các nội dung này, hoàn thành 

chậm nhất ngày 26/01/2026./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
- Thường trực UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc 

theo Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 

27/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- LĐVP, Phòng: KT, NC; 

- Lưu: VT, nvphuong “HT”. 

      KT. CHỦ TỊCH 

                   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Công Thức 

 

 

 

 

 

https://vphc.tongcucthuysan.gov.vn/cms.nc

		2026-01-23T17:20:01+0700


		2026-01-24T22:19:00+0700
	Lê Đức Lập


		2026-01-25T06:54:04+0700
	Ngô Công Thức


		2026-01-25T09:42:36+0700


		2026-01-25T09:42:36+0700


		2026-01-25T09:42:36+0700


		2026-01-25T09:42:36+0700




